
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1
Đặng Thị 
Ngọc

Anh 05/08/1996
Số nhà 20 - khóm Châu 

Thạnh - phường Châu Đốc - 
tỉnh An Giang

Số nhà 20 - khóm Châu 
Thạnh - phường Châu Đốc - 

tỉnh An Giang
089196008662 07/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 10910/CCHN-D-SYT-HCM 16/11/2022

2 Bạch Thị Chín 20/08/1958
Thôn Liên Hiệp 2 - xã Hát 
Môn - thành phố Hà Nội 

Thôn Liên Hiệp 2 - xã Hát 
Môn - thành phố Hà Nội 

017158000017 20/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06734/HNO- CCHND 25/01/2016

3 Võ Tuấn Diễm 29/03/1979
R5B - khu đô thị Royalcity - 

72 Nguyễn Trãi - phường 
Thanh Xuân - TP Hà Nội

Tổ 3 - phường Láng Hạ - 
quận Đống Đa - TP Hà Nội

026079016281 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 87/VP- CCHND 02/06/2014

4
Lâm Ngọc 
Lam

Điền 06/11/1982
14/04 Tổ 5 - khu phố 4 - 

phường Hố Nai - tỉnh Đồng 
Nai

14/04 Tổ 5 - khu phố 4 - 
phường Hố Nai - tỉnh Đồng 

Nai
075182017109 21/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6344/CCHN-D-SYT-ĐNAI 13/06/2022

5 Lê Minh Đức 11/12/1995
04 - Trương Công Định - 

khóm 6 - phường Phú Lợi - 
TP Cần Thơ

04 - Trương Công Định - 
khóm 6 - phường Phú Lợi - 

TP Cần Thơ
094095000511 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1390/CCHN-D-SYT-ST 17/02/2023

6 Cao Hùng Dũng 20/05/1994
48/1 Trần Hưng Đạo - khóm 
Bình Long 4 - phường Long 

Xuyên - tỉnh An Giang

Tổ 8 - ấp Tân Định - xã Núi 
Cấm - tỉnh An Giang

089094012028 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2425/AG-CCHND 12/12/2016

7 Nguyễn Trung Dũng 02/04/1985
Số 95 - đường Vũ Duệ - 

phường Nông Trang - tỉnh 
Phú Thọ

Số 95 - đường Vũ Duệ - 
phường Nông Trang - tỉnh 

Phú Thọ
025085012774 11/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 156/PT-CCHND 30/06/2014

8 Phan Thị Duyên 31/01/1994
Tiểu khu Sao Đỏ 1 - xã Vân 

Hồ - tỉnh Sơn La
Tiểu khu Sao Đỏ 1 - xã Vân 

Hồ - tỉnh Sơn La
024194000530 06/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1513/CCHN-D-SYT-SL 02/11/2019

9 Nguyễn Thị Giang 14/09/1997
Khối 6A - xã Đại Đồng - tỉnh 

Nghệ An
Khối 6A - xã Đại Đồng - tỉnh 

Nghệ An
040197014770 15/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3584-22/CCHN-D-SYT-NA 28/09/2022

10
Nguyễn Thị 
Quỳnh

Giang 09/09/1993
Thôn Đoan Khê - xã Lạc Đạo 

- tỉnh Hưng Yên
Thôn Đoan Khê - xã Lạc Đạo 

- tỉnh Hưng Yên
033193009600 19/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2153/CCHN 29/07/2019

11 Phạm Thị Giang 25/07/1993
Số nhà 271 - đường Bà Triệu 

- xã Hậu Lộc - tỉnh Thanh 
Hoá

Thôn Thành Sơn - xã Đông 
Thành - tỉnh Thanh Hoá

038193017100 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 5112/CCHN-D-SYT-TH 26/08/2019

12 Trần Thị Hà 08/12/1989
Thôn Du Tràng - xã Nghĩa 

Trụ - tỉnh Hưng Yên
Thôn Du Tràng - xã Nghĩa 

Trụ - tỉnh Hưng Yên
033189012059 08/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1940/CCHN-D-SYT-HY 26/11/2018

13 Hà Thị Hải 18/02/1991
Số nhà 61A - tổ 7 - phường 
Điện Biên Phủ - tỉnh Điện 

Biên

Số nhà 61A - tổ 7 - phường 
Điện Biên Phủ - tỉnh Điện 

Biên
025191013288 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 592/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

14 Nguyễn Hồng Hải 14/08/1996
Số 6 - ngõ 36 Hoàng Trọng 

Trì -Vinh Lộc - tỉnh Nghệ An
Xóm Giáp Ngói -  Hợp Minh 

- tỉnh Nghệ An
040096009866 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3450-22/ CCHN-D-SYT-NA 30/06/2022

15 Phan Thanh Hằng 21/10/1981
Xóm 8 Hoàng Kim - xã Yên 

Lãng - TP Hà Nội
Xóm 8 Hoàng Kim - xã Yên 

Lãng - TP Hà Nội
001181041105 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00826/CCHND-SYT-VP 24/03/2020

16 Trần Thị Thu Hiền 13/11/1996
Thôn Nghinh Tiên 2 - xã 

Nguyệt Đức - tỉnh Phú Thọ 
Thôn Nghinh Tiên 2 - xã 

Nguyệt Đức - tỉnh Phú Thọ 
026196010557 29/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00601/CCHND-SYT-VP 27/02/2019

17 Lê Thị Hoài Hiên 06/06/1970
Bản Tả Kó Khừ - xã Sín 

Thầu - tỉnh Điện Biên 
Bản Tả Kó Khừ - xã Sín 

Thầu - tỉnh Điện Biên 
001170027172 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 535/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

18 Nguyễn Thị Hinh 16/08/1986
Thôn Hà Lỗ - xã Thư Lâm - 

TP Hà Nội
Thôn Hà Lỗ - xã Thư Lâm - 

TP Hà Nội
001186010511 14/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03871/HNO-CCHND 13/10/2014

19 Nguyễn Thị Hoa 17/07/1992
Thôn Cầu - xã Ứng Hòa - TP 

Hà Nội
Thôn Cầu - xã Ứng Hòa - TP 

Hà Nội
001192001616 15/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03204/CCHND-SYT-HNO 21/01/2019

20
Đặng Thị 
Xuân

Hòa 21/05/1971
Khu 9 - xã Hiền Quan - tỉnh 

Phú Thọ
Khu 9 - xã Hiền Quan - tỉnh 

Phú Thọ
025171019130 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 984/PT-CCHND 24/04/2015

21 Nguyễn Thị Hồng 27/09/1989
Thôn Nội Thượng - xã Hoạt 

Giang - tỉnh Thanh Hoá
Thôn Nội Thượng - xã Hoạt 

Giang - tỉnh Thanh Hoá
038189005636 12/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6832/CCHN-D-SYT-TH 23/06/2022

22 Tô Thị Huế 02/02/1992
Thôn Cổ Phúc 9 - xã Trấn 

Yên - tỉnh Lào Cai
Thôn Cổ Phúc 9 - xã Trấn 

Yên - tỉnh Lào Cai
010192006070 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 541/LCA-CCHND 21/02/2017

(Kèm theo QĐ số: 401 /QĐ-CĐYD ngày 28 tháng 07 năm 2025)
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 
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CCHN Ngày cấp

23 Phạm Thị Hương 26/08/1990
Hòa Hạ - xã Đại Xuyên - TP 

Hà Nội
Hòa Hạ - xã Đại Xuyên - TP 

Hà Nội
035190000163 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08574/HNO-CCHND 18/10/2016

24 Lê Văn Huyến 19/10/1989
Thôn Phú Hạnh - xã Thổ 

Tang - tỉnh Phú Thọ
Thôn Phú Hạnh - xã Thổ 

Tang - tỉnh Phú Thọ
026089006097 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001167/CCHND-SYT-VP 10/04/2022

25
Nguyễn Thị 
Thanh 

Huyền 24/10/1994
Số nhà 31 - phố Hà Huy Tập - 
 tổ 13 - phường Hà Giang 2 -  

tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 31 - phố Hà Huy Tập - 
 tổ 13 - phường Hà Giang 2 -  

tỉnh Tuyên Quang
002194006796 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000429/CCHN-D-SYT-HAG 08/07/2022

26
Dương Thị 
Thúy

Hy 20/12/1991
TDP Thanh Hương Tây - 

phường Phong Phú - TP Huế
TDP Thanh Hương Tây - 

phường Phong Phú - TP Huế
045191003076 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1452/CCHN-D-SYT-TTH 05/05/2021

27
Nguyễn Thị 
Ngọc

Khánh 02/09/1988
43 Cao Xuân Dục - phường 

Vỹ Dạ - Thành phố Huế
43 Cao Xuân Dục - phường 

Vỹ Dạ - Thành phố Huế
046188008540 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1456/CCHN-D-SYT-TTH 07/08/2019

28 Bạc Cầm Khuyên 08/07/1963
SN 179 - tổ dân phố 2 - 

phường Điện Biên Phủ - tỉnh 
Điện Biên

SN 179 - tổ dân phố 2 - 
phường Điện Biên Phủ - tỉnh 

Điện Biên
011063001163 07/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 154/CCHN-D-SYT-ĐB 10/06/2019

29 Trần Văn Lâm 25/02/1979

176 số 78A1 Nguyễn Chí 
Thanh - tổ 10 - khu phố Long 
Thành - phường Hòa Thành - 

tỉnh Tây Ninh

176 số 78A1 Nguyễn Chí 
Thanh - tổ 10 - khu phố Long 
Thành - phường Hòa Thành - 

tỉnh Tây Ninh

046079000273 18/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5426/CCHN-D-SYT-BD 26/12/2019

30 Lê Ngọc Liên 29/08/1989
Số 6 - khu Tập thể Dược 
Quân khu 3 - phường Hà 

Đông - TP Hà Nội

Số 6 - khu Tập thể Dược 
Quân khu 3 - phường Hà 

Đông - TP Hà Nội
001189028360 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

31 Vũ Thị Thùy Linh 03/06/1995
Số nhà 141 - đường Lê Hồng 

Phong - phường Yên Bái - 
tỉnh Lào Cai

Số nhà 141 - đường Lê Hồng 
Phong - phường Yên Bái - 

tỉnh Lào Cai
015195000776 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 385/CCHN-D-SYT-YB 15/11/2021

32 Đỗ Trần Long 19/12/1995
Số 104 Mê Linh - phường 
Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ 

Số 104 Mê Linh - phường 
Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ 

025095000076 14/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0196/CCHN-D-SYT-VP 12/10/2022

33 Lục Thị Mai 11/04/1988
Tổ 1 - phường Yên Nghĩa - 

thành phố Hà Nội
Tổ 1 - phường Yên Nghĩa - 

thành phố Hà Nội
033188000150 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01878/CCHND-SYT-HNO 06/03/2018

34 Hồ Thị Nga 20/09/1987
Xóm 1 - xã Đại Huệ - tỉnh 

Nghệ An 
Xóm 1 - xã Đại Huệ - tỉnh 

Nghệ An 
040187032602 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4844-24/CCHN-D-SYT-NA 30/08/2024

35
Nguyễn Thị 
Thuý 

Ngân 16/09/1996
Tổ 5 - ấp Mỹ Thị A - xã Mỹ 

Thiện - tỉnh Đồng Tháp
Tổ 5 - ấp Mỹ Thị A - xã Mỹ 

Thiện - tỉnh Đồng Tháp
082196006412 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 845/CCHN-D-SYT-TG 09/09/2019

36 Bùi Thị Cẩm Nhung 20/04/1993
Số 229A - tổ 7 - phường Yên 

Bái - tỉnh Lào Cai
Số 229A - tổ 7 - phường Yên 

Bái - tỉnh Lào Cai
010193002947 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 611/CCHN-D-SYT-YB 21/10/2024

37 Nguyễn Thị Phúc 16/08/1994
Khối 4 - xã Hưng Nguyên - 

tỉnh Nghệ An
Phường Thành Vinh - tỉnh 

Nghệ An
040194022247 28/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1248-19/CCHN-D-SYT-NA 20/05/2019

38
Nguyễn Thị 
Mai

Phương 26/03/1974
10 Hoàng Ngọc Phách - 

phường Láng - TP Hà Nội
P312 B5b - phường Láng - 

TP Hà Nội
036174023120 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06707/CCHND-SYT-HNO 01/06/2021

39 Nguyễn Thị Quế 14/02/1958
TDP Trung Đông - phường 

Mỹ Thượng - TP Huế
TDP Trung Đông - phường 

Mỹ Thượng - TP Huế
046158004819 29/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 320/TTH- CCHND 15/08/2014

40 KPĂ XÊ RA 10/01/1993
Thôn Ia Mua - xã Bàu Cạn - 

tỉnh Gia Lai
Thôn Ia Mua - xã Bàu Cạn - 

tỉnh Gia Lai
064193001909 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 967/CCHN-D-SYT-GL 30/07/2024

41
Nguyễn Thị 
Thanh 

Tâm 22/01/1982
P311 nhà 8A TT Đại học 

Thủy Lợi - phường Kim Liên 
- TP Hà Nội

P311 nhà 8A TT Đại học 
Thủy Lợi - phường Kim Liên 

- TP Hà Nội
034182001053 17/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03719/CCHND-SYT-HNO 13/01/2023

42 Nguyễn Văn Thắng 27/08/1987
Thôn Khu Chợ - xã Thông 
Nguyên - tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khu Chợ - xã Thông 
Nguyên - tỉnh Tuyên Quang

008087000419 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 416/HAG-CCHND 27/10/2016

43 Lê Thị Ngọc Thanh 26/07/1996
Khu 8 - xã Bản Nguyên - tỉnh 

Phú Thọ
Khu 8 - xã Bản Nguyên - tỉnh 

Phú Thọ
025196012090 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2469/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

44
Nguyễn Thị 
Thu 

Thảo 23/09/1992
Số nhà 275 - Thôn Minh 

Thịnh - Xã Vạn Lộc - Thanh 
Hóa

TK3 - xã Hà Trung - tỉnh 
Thanh Hoá

038192022463 13/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 5093/CCHN-D-SYT-TH 07/08/2019

45 Dương Văn Thật 10/02/1988
Thôn Trại Hai - xã Bắc Lũng - 

 tỉnh Bắc Ninh
Thôn Trại Hai - xã Bắc Lũng - 

 tỉnh Bắc Ninh
024088004004 26/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1574/CCHN-D-SYT-BG 14/03/2025

46 Nguyễn Thị Thêm 08/02/1984
Thôn Xín Mần - xã Xín Mần - 

 tỉnh Tuyên Quang
Thôn Phố Chợ - xã Trung 
Thịnh - tỉnh Tuyên Quang

008184010458 08/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000378/CCHN-D-SYT-HAG 30/09/2021

47 Phan Thủy Tiên 28/11/1994
Bản Kẻ Nâm - xã Châu Bình - 

 tỉnh Nghệ An 
Bản Kẻ Nâm - xã Châu Bình - 

 tỉnh Nghệ An 
040194004666 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2515-20/CCHN-D-SYT-NA 26/10/2020

48 Phạm Hồng Trường 11/07/1981
Số nhà 30A - hẻm 68/53/9 

Cầu Giấy - phường Nghĩa Đô 
- TP Hà Nội

Số nhà 30A - hẻm 68/53/9 
Cầu Giấy - phường Nghĩa Đô 

- TP Hà Nội
036081007552 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07787/HNO-CCHND 08/07/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

49 Nguyễn Thị Vân 14/10/1983

Số nhà 25 - tổ 20 - ngõ 20 - 
đường Nguyễn Khắc Nhu - 

phường Bắc Giang - tỉnh Bắc 
Ninh

Số nhà 25 - tổ 20 - ngõ 20 - 
đường Nguyễn Khắc Nhu - 

phường Bắc Giang - tỉnh Bắc 
Ninh

024183001990 11/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2003/CCHN-D-SYT-BG 01/08/2024

50 Trần Thị Cẩm Vân 19/05/1982

244A Nguyễn Chí Thanh - tổ 
34 - khu phố Long Thới - 
phường Hòa Thành - tỉnh 

Tây Ninh

244A Nguyễn Chí Thanh - tổ 
34 - khu phố Long Thới - 
phường Hòa Thành - tỉnh 

Tây Ninh

072182001816 02/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2060/CCHN-D-SYT-TNI 28/01/2022

51 Trần Thị Thu Vạn 15/08/1987
330 - TDP Khả Lý Thượng - 
phường Vân Hà - tỉnh Bắc 

Ninh

10 - TDP Đông Long - 
phường Vân Hà - tỉnh Bắc 

Ninh
024187017908 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1195/BG-CCHND 09/07/2013

52 Hồ Văn Vũ 07/06/1985
Thôn Hưng An - xã Hưng 

Lộc - thành phố Huế
Thôn Hưng An - xã Hưng 

Lộc - thành phố Huế
046085013945 15/05/2025 Bộ Công An DSĐH 1949/CCHN-D-SYT-TTH 14/03/2022

53
Nguyễn Thị 
Thanh 

Xuân 10/06/1968
Phố 1 - phường Việt Yên - 

tỉnh Bắc Ninh
Phố 1 - phường Việt Yên - 

tỉnh Bắc Ninh
024168006381 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1603/BG-CCHND 12/06/2017

54
Nguyễn Thị 
Hải

Yến 18/04/1989

Căn hộ S4 - 12A01 - tầng 
12A - chung cư Seasons 

Avenue - khu đô thị mới Mỗ 
Lao - phường Đại Mỗ - TP 

Hà Nội

Căn hộ S4 - 12A01 - tầng 
12A - chung cư Seasons 

Avenue - khu đô thị mới Mỗ 
Lao - phường Đại Mỗ - TP 

Hà Nội

034189009212 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03452/CCHND-SYT-HNO 02/08/2022

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


